BÀI 56: CÁC ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN
I. Trắc nghiệm:  
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng 
a) 3 thế kỉ = … năm ? 
	A. 100 năm 
	B. 200 năm 
	C. 350 năm
	D. 300 năm 



b) 45 phút = … giờ ? 
	A. 
	B.  
	C. 
	D. 



c) 10 giây = … phút ? 
	A. 
	B.  
	C. 
	D. 

	
	
	
	


d) 7 giờ 15 phút = … giờ ?
	A. 7,5 
	B. 7,25 
	C. 7,15
	D. 715 



Bài 2. Điền các đơn vị thời gian thích hợp vào các trường hợp sau
a) 1 ngày có 24 … 
b) 1 phút có 60 … 
c) 1 năm có 365 …
d) 1 thế kỉ có 100 năm … 
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a)  giờ = 12 phút 
b) Tháng 1, tháng 3, tháng 7 là các tháng có 31 ngày 
c) Cứ 3 năm lại có 1 năm nhuận. 
d) Chiến thắng điện biên phủ trên không Hà Nội tháng 12 năm 1972 vào thế kỉ XX. 
II. Tự luận: 
Bài 1. Số ? 
	a) 120 phút = … giờ 
	5 giờ 25 phút = … giờ 

	b) 36 giây = … phút 
	4 phút 15 giây = … phút 



Bài 2. Số ? 
	a)  giờ = … phút  
	 phút = … giây 
	 giờ = …phút 

	 
b) 2 phút 15 giây = … phút 
	
1 giờ 45 phút = … giờ 
	
10 phút 12 phút = … giờ 

	
c) 2,5 phút = … phút … giây
	
3,4 giờ = … giờ … phút 
	
4,5 phút = … phút … giây 



Bài 3. Số ? 
An đi từ nhà đến nhà bác Hùng mất 15 phút, sau đó từ nhà bác Hùng tới trường mất thêm 30 phút nữa, vậy An mất … giờ để đi từ nhà của mình đến trường ( đã tính thời gian qua nhà bác Hùng )  
Bài 4. Người ta thử nghiệm thời lượng pin của 3 chiếc tai nghe không dây đến từ 3 hãng khác nhau và ghi lại dưới bảng sau 
	Apple
	6 giờ 45 phút

	Samsung
	400 phút

	Lenovo 
	6,75 giờ 



a) Sản phẩm của hãng nào có thời lượng pin sử dụng cao nhất ?
b) Sản phẩm của hãng nào có thời lượng pin sử dụng thấp nhất ? 
Bài 5. Số ?
Bác Hồ ( tên thật: Nguyễn Tất Thành ) sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969, vậy Bác Hồ sinh ra vào thế kỉ …… và mất vào thế kỉ ……   

